CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG 
Thực hiện 3  tuần từ 23/03/2026 đến 10/04 /2026
Lớp MG lớn B: Giáo viên thực hiện:  Ngô Thị Dung

	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Hoạt động 

	                                         
                                      LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT


	* Phát triển vận động:
2.Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp..

	
- Động tác Hô hấp.
- Động tác Tay.
- Động tác Chân
- Động tác Bụng
- Động tác Bật
	
* Thể dục sáng
-  BTPTC
- Tập các bài tập thể dục sáng thường xuyên  

	4. Trẻ kiểm soát được vận động: Chạy 
	- Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
	*Hoạt động học
- Chạy 18m trong khoảng 10 giây.
TC:  Bánh xe quay
+ Hoạt động ngoài trời: chơi tự do

	5.Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động: ném
	+ Ném trúng đích đứng bằng 1 tay.
	*Hoạt động học
+ Ném trúng đích đứng bằng 1 tay.
TC: Kéo co
- Chơi tự do


	6. . Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong vận động và thực hiện bài tập bật.
	- Bật xa 40 - 50cm 
	* Hoạt động học: 
- Bật xa40-50cm.
- TC:Chuyền bóng 20cm.
+ Hoạt động ngoài trời: chơi tự do


	7. Trẻ thực hiện được các vận động: 
- Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay.
- Gập, mở lần lượt từng ngón tay
	- Vẽ hình và sao chép chữ cái, chữ số 
-  Ghép và gián hình đã cắt theo mẫu
	- HĐ học: Cắt, dán ô tô. 
- HĐ chiều: Gấp ô tô buýt.
+ Xé dán cột đèn tín hiệu GT
- HĐ góc: Gấp ô tô

	24. Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng và thảo luận về đặc điểm của đối tượng, các phương tiện giao thông
	- Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông.
- Một số phương tiện  và QĐGT đường bộ.ô tô, xe máy, xe đạp, xe xích lô..
- Một số phương tiện và QĐGT đường thủy. Tàu hỏa, tàu thủy, ca nô...
- Một số phương tiện và QĐGT đường sắt. Tàu hỏa
- Thực hành về an toàn giao thông.
	* Hoạt động học: 
+ TCS Unis: Bé thích các loại PTGT đường bộ
+ Một số PTGT và quy định GT đường thuỷ, đường hàng không






	27. Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
	- Phân loại phương tiện giao thông  theo 2 - 3 dấu hiệu.
	- HĐ góc: Khám phá một số PTGT

	31. Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau phương tiện giao thông

	

	33. Nhận biết và đếm trên đối tượng trong phạm vi 9 và đếm theo khả năng.
	- Trẻ biết đếm số 9, nhận biết các nhóm có  10 đối tượng và nhận biết chữ số 10.
	* Hoạt động học : 
+ Số 10 (tiết 1)
Đếm trong phạm vi 10 nhận biết số 10
- Chơi, hoạt động  góc: Ôn số lượng  trong phạm vi 10
- Hoạt động chiều: ôn số lượng  trong phạm vi 10

	34. So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	- Các chữ số, số lượng và số thứ tự  trong phạm vi 10.
	 * Hoạt động học:
 + Số 10 (Tiết 2)
Thêm bớt số lượng  trong phạm vi 10
- Hoạt động góc, mọi lúc mọi nơi
- Chơi, hoạt động ở các góc: Ôn số lượng  trong phạm vi
10
- Hoạt động chiều: ôn số lượng  trong phạm vi 10

	35.Gộp,Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi10 thành hai nhóm  bằng các cách khác nhau.
	- Trẻ biết gộp/tách 9 đối tượng thành 2 phần theo các cách chia khác nhau và đếm.

	* Hoạt động học : 
- Số 10 tiết 3
- HĐ chơi ở các góc: chia nhóm 10  thành 2 phần
- Hoạt động chiều: ôn chia nhóm có 10 đối tượng thành hai phần theo các cách khác nhau
- Mọi lúc mọi nơi

	37. Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
	- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,..). 

		- Thực hiện vở chủ đề: Phương tiện GT. Quy định giao thông.
- HĐ góc: Gấp máy bay	

	57. Hiểu nghĩa từ khái quát: PTGT
	-  Từ ngữ chỉ các phương tiện giao thông đường bộ, đường hàng không

	- Mọi lúc mọi nơi: Trò chuyện với trẻ các loại PTGT

	63. Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…ở chủ đề Phương tiện và một số quy định GT
	· Biết lắng nghe, đọc biểu cảm một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với chủ đề, phù hợp độ tuổi.
	- Hoạt động chiều:
+ Thơ: “Cô dạy con”, Giúp bà
- Chơi, hoạt động ở các góc : đọc bài thơ : 
Cô dạy con” tiếng còi tàu

	64. Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện ở chủ đề Phương tiện và một số quy định GT
	- Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự câu truyện có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện.
 -  Kể chuyện sáng tạo.
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
Truyện : “Qua đường 
- Chơi , hoạt động ở các góc: Xem sách truyện, kể chuyện theo đồ vật, theo tranh truyện theo chủ đề


	75. Nhận dạng chữ  cái  , g,y trong bảng chữ cái tiếng Việt
	- Nhận dạng các chữ cái pq
	*  Hoạt động học :
+ Làm quen chữ cái: g,y
+ Trò chơi chữ cái: g,y
- Chơi, hoạt động ở các góc: Ghép từ dưới tranh, tìm cái p,q, g,y trong bài thơ
- Nặn chữ cái , g,y
-  Hoạt động chiều : ôn chữ cái p,q, g,y chơi các trò chơi với chữ cái

	79. Biết dùng các kí hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân (Chỉ số 87)
	Nhận biết được ý nghĩa của các ký hiệu quen thuộc trong cuộc sống (bảng hiệu giao thông,
	*  Hoạt động học :
Bé thực hành quy định GT
- HĐ NT: Vẽ biển báo gt
- HĐ góc: Làm biển báo GT

	106. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp ) theo bài hát, bản nhạc ở chủ đề Phương tiện và một số quy định GT 
	 Hát, vận động theo nhạc, thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát, bản nhạc.

	*  Hoạt động học : Nghe hát : Ba em là công nhân lái xe , Anh phi công ơi, Bạn ơi có biết.
- Chơi, hoạt động  góc: góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ đề
- HĐ Chiều: Làm quen các bài hát

	108. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...



	- Có kỹ năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm những bài hát phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.



	* Hoạt động học: 
Dạy hát :“ Bác đưa thư vui tính, bạn ơi có biết không
- Chơi, hoạt động ở các góc: góc âm nhạc
- HĐ Chiều: Làm quen các bài hát Em đi chơi thuyền, bác đưa thư vui tính
 HĐ mọi lúc mọi nơi: tập cho trẻ hát đúng gia điệu, đúng lời

	109. Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn ở chủ đề Phương tiện và một số quy định GT

	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.
·  Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp).
	* Hoạt động học: VĐ TTTC: “ Em đi qua ngã tư đường phố, 
VĐMH: Bác đưa thư vui tính
Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề 
TC:Vũ điệu đồ rê mí
- hoạt động góc: 
Góc âm nhạc: hát, múa các bài hát trong chủ đề
- HĐ chiều: Làm quen với các hình thức vận động
 HĐ đón trả trẻ : Cho trẻ chơi góc âm nhạc


	110. Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm ở chủ đề Phương tiện và một số quy định GT

	- Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. phù hợp chủ đề, phù hợp địa phương.
	* Hoạt động học:
+ Xé dán thuyền trên biển
* Hoạt động góc:
Tô màu tranh PTGT


	111. Phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình ở chủ đề Phương tiện và một số quy định GT
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	- Vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.
 


	* Hoạt động góc: 
Vẽ PTGT, biển báo Gt
- Hoạt động ngoài trời 
-  Vẽ PTGT trên sân








	112.  Phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình ở chủ đề Phương tiện và một số quy định GT 
	· Cắt, dán; xé dán, trang trí, tạo hình theo chủ đề, phù hợp với trẻ, nhà trường và địa phương để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	* Hoạt động góc:
Gấp ô tô,thuyền,máy bay






	113. Phối hợp các kĩ năng nặn  để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình ở chủ đề Phương tiện và một số quy định GT

	· Nặn theo chủ đề, phù hợp với trẻ, nhà trường và địa phương để  tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	· HĐ góc: Nặn ô tô
· Chơi tự chọn




















KẾ HOẠCH TUẦN 27: PHƯƠNG TIỆN VÀ QĐGT ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT
Thực hiện từ ngày: 23/03/2026 đến ngày 27/03/2026.
Lớp MG lớn B: Giáo viên thực hiện:  Ngô Thị Dung

	
Nội dung

	
Thứ 3/23
	
Thứ 3/24

	
Thứ 4/25
	
Thứ 5/26
	
Thứ 6/27

	
Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
	- Đón trẻ: Cô đến sớm quết dọn thông thoáng phòng, đón trẻ.
 Cô vui vẻ đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi cô và bạn, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần.
- Cho trẻ chơi các đồ chơi theo ý thích ở các góc trong lớp.
- TDS: Tập kết hợp với bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố”
- Điểm danh: Cô gọi tên trẻ hoặc cho trẻ gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp.

	


Hoạt động học 
	     PTTC:
   Thể dục
-VĐCB: Chạy 18 m trong  10s 
- TCVĐ:
  Bánh xe 
    quay.
	   PTNT:
TCS Unis
Bé thích các loại PTGT đường bộ
	   PTNN
  LQCC
Làm quen chữ cái:
 g,y
	  PTNT
LQVT
    Số 10
     (T1)
	PTTM: AN
- NDTT: VDMH: Bác đưa thư vui tính
- NDKH:
+ NH: “Những con đường em yêu”
- TC: Bộ gõ cơ thể

	


Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc đóng vai: Quày bán vé tàu, xe, cửa hàng bán xe máy, ô tô, mũ bảo hiểm. cửa hàng ăn uống. Bác sĩ.
- Góc xây dựng, lắp ráp: Bến xe.
- Góc học tập: Nối các PTGT đúng bến (nơi hoạt động), phân Loại PTGT. xếp các loại ptgt theo nhóm có số lượng 9. gắn số tương ứng.
- Góc âm nhạc, tạo hình: Hát múa bài hát về chủ đề.vẽ, tô màu, cắt dán, làm các loại PTGT đường bộ từ nguyên vật liệu mở, thiên nhiên.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, in các PTGT trên cát 

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ:  Quan sát xe đạp,  xe máy, xe ô tô con, trải nghiêm đi trên sỏi. 
- Chơi vận động: Lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, Ô tô vào bến, Bánh xe quay, kéo co.
- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi các trò chơi, các nguyên vật liệu sỏi, lá cây, 
  hột hạt, phấn....Cô bao quát trẻ chơi.

	
Ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn,ăn xong đánh răng và một số kỹ năng tự  phục vụ bản thân.
- Thói quen“ Mời cô, mời bạn” trước khi ăn. Ăn hết suất của mình.
- Cho trẻ đi VS trước khi ngủ, trẻ ngủ đúng giờ,đủ giấc.

	
Hoạt động chiều
	- TCM: ô tô
 về bến.
- Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở thủ công
(làm ô tô)
- Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở chủ đề (Trang 2-5)
- Chơi theo ý thích

	- Thực hiện vở toán (Trang 36-37)
- Chơi theo ý thích
	- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần


KẾ HOẠCH TUẦN 28: BÉ THỰC HÀNH QUY ĐỊNH GIAO THÔNG
Thực hiện từ ngày: 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026.
Lớp MG lớn B: Giáo viên thực hiện:  Ngô Thị Dung

	
Nội dung

	
Thứ 2/30
	
Thứ 3/31
	
Thứ 4/01
	
Thứ 5/02
	
Thứ 6/03

	
Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

	- Đón trẻ: Cô đến sớm quết dọn thông thoáng phòng, đón trẻ.
 Cô vui vẻ đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi cô và bạn, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.Cô trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần.
- Cho trẻ chơi các đồ chơi theo ý thích ở các góc trong lớp.
- TDS: Tập kết hợp với bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố”
- Điểm danh: Cô gọi tên trẻ hoặc cho trẻ gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp.

	


Hoạt động học 
	     PTTC:
   Thể dục
- VĐCB:
Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay.
- TCVĐ: Cướp cờ
	   PTNT:
  KPXH
Thực hành quy định giao thông 
	   PTTM
Tạo hình
Cắt, dán ô tô
	  PTNT
LQVT
    Số 10
     (T2)
	PTTM: AN
-NDTT:VDTTC: Em đi qua ngã tư đường phố
- NDKH:+ NH: Cô dạy bé bài học giao thông 
- TC: Vũ điệu hóa đá. 

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc đóng vai: Quày bán vé tàu, xe, cửa hàng bán xe máy, ô tô, mũ bảo hiểm. Cửa hàng ăn uống. Bác sĩ.
- Góc xây dựng, lắp ráp:  Xây dựng ngã tư đường phố.
- Góc học tập: Nối các PTGT đúng bến (nơi hoạt động), phân Loại PTGT. 
- Góc âm nhạc, tạo hình: Hát múa bài hát về chủ đề, vẽ, tô màu, cắt dán, làm các loại PTGT đường bộ từ nguyên vật liệu mở, thiên nhiên.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, in các PTGT trên cát.

	
Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ:  Vẽ biển báo giao thông, thực hành  ngã tư đường phố, Trải nghiệm vật chìm vật nổi. Pha màu nước, vẽ PTGT trên sân.
 - Chơi vận động: Lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, Ô tô vào bến, Bánh xe quay, kéo co.
- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi các trò chơi, các nguyên vật liệu sỏi, lá cây, 
  hột hạt, phấn....Cô bao quát trẻ chơi.

	
Ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn,ăn xong đánh răng và một số kỹ năng tự  phục vụ bản thân.
- Thói quen“ Mời cô, mời bạn” trước khi ăn. ăn hết suất của mình.
- Cho trẻ đi VS trước khi ngủ,trẻ ngủ đúng giờ,đủ giấc.

	
Hoạt động chiều
	- Tổ chứcTC: “Tín hiệu giao thông”- Chơi theo ý thích
	- Xé, dán cột đèn tín hiệu GT
- Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở chủ đề (trang 6-9)
- Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở toán (T38)
- Chơi theo ý thích
	- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần



KẾ HOẠCH TUẦN 29: PT VÀ QĐGT ĐƯỜNG THỦY, ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
Thực hiện từ ngày: 06/04/2026 đến ngày 10/04/2026.
Lớp MG lớn B: Giáo viên thực hiện:  Ngô Thị Dung

	
Nội dung

	
Thứ 2/06
	
Thứ 3/07
	
Thứ 4/08
	
Thứ 5/09
	
Thứ 6/10

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

	- Đón trẻ: Cô đến sớm quết dọn thông thoáng phòng, đón trẻ.
 Cô vui vẻ đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi cô và bạn, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Cô trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần.
- Cho trẻ chơi các đồ chơi theo ý thích ở các góc trong lớp.
- TDS: Tập kết hợp với bài hát: “Bạn ơi có biết”
- Điểm danh: Cô gọi tên trẻ hoặc cho trẻ gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp.

	Hoạt động học 
	     PTTC:
   Thể dục
· VĐCB:
 Bật  xa 
 40 - 50cm.
- TCVĐ:
  Chuyền bóng
	   PTNT:
  KPKH
Phương tiện và quy định giao thông đường thủy.
	   PTTM
  Tạo hình
Vẽ tàu thuyền trên biển
	  PTNT
LQVT
    Số 10
     (T3)
	PTTM: AN
- NDTT:BDCCĐ:
Em đi qua ngã tư đường phố và các bài trong chủ đề
- NDKH:+ NH: Anh phi công ơi 
- TC: Bước nhảy vui nhộn.

	Chơi,hoạt động ở các góc
	- Góc đóng vai: Quày bán vé tàu, xe, cửa hàng bán hàng bán các loại PTGT mũ bảo hiểm. cửa hàng ăn uống. Bác sĩ.
- Góc xây dựng, lắp ráp: Sân bay vinh.
- Góc học tập: Nối các PTGT đúng bến (nơi hoạt động), phân Loại PTGT. 
  Kể chuyện sáng tạo
- Góc âm nhạc, tạo hình: Hát múa bài hát về chủ đề.vẽ, tô màu, cắt dán, làm các loại PTGT đường bộ từ nguyên vật liệu mở, thiên nhiên.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, in các PTGT trên cát 

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát: thả thuyền, bé làm phi công, gấp máy bay bằng giấy, dạo chơi sân trường.
- Chơi vận động: Máy bay ù, tín hiệu, bánh xe quay, kéo co, lộn cầu vồng.
- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi các trò chơi, các nguyên vật liệu sỏi, lá cây,  hột hạt, phấn....Cô bao quát trẻ chơi.

	
Ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn, ăn xong đánh răng và một số kỹ năng tự  phục vụ bản thân.
- Thói quen“ Mời cô, mời bạn” trước khi ăn. ăn hết suất của mình.
- Cho trẻ đi VS trước khi ngủ,trẻ ngủ đúng giờ,đủ giấc.

	
Hoạt động chiều
	- Thực hiện vở chủ đề (T 10-17)
- Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở LQCC
- Chơi theo ý thích
	- Cho trẻ đọc bài thơ “giúp bà
- Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở LQVT (T39)
- Chơi theo ý thích
	- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần























